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Tiết 14 - BÀI 15: ADN

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
+  Học sinh phân tích được thành phần hoá học của ADN, đặc biệt là tính đa dạng và tính đặc thù của nó.
+ Mô tả được cấu trúc không gian của ADN theo mô hình của J.Oatxơn và F.Críc
2. Năng lực 
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo: thiết kế, mô tả được cấu trúc không gian của phân tử AND trên mô hình, tranh vẽ
- Năng lực tự học, đọc hiểu: Tìm hiểu SGK và internet về phân tử ADN
- Năng lực hợp tác nhóm: cùng nhau xây dựng ý tưởng và làm mô hình ADN, thảo luận  trình bày kết quả.
b.Năng lực chuyên biệt
- Năng lực kiến thức sinh học: Mô tả được cấu trúc của phân tử ADN qua mô hình và kênh hình
- Năng lực nghiên cứu khoa học : Vận dụng giải thích được một số hiện tượng thực tế
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ mà GV giao, nhóm giao
- Nhân ái: Giúp đỡ, chia sẻ với bạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập   
- Trung thực: Trung thực trong trình bày và báo cáo kết quả     
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên:
 - Tranh: mô hình cấu trúc phân tử ADN
 - Video về mô hình câu trúc phân tử ADN
2. Học sinh: 
- Hoạt động theo nhóm, tổ hoàn thành nhiệm vụ làm mô hình phân tử ADN bằng các vật liệu dễ kiếm như giấy, bìa carton, ống hút nhựa,... 
III. Tiến trình bài học 
1. Hoạt động 1: Mở đầu.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS vẽ 1 cái thang gồm đầy đủ chân thang và các bậc thang ra giấy rồi chụp gửi lên Padlet.
- Sau khi HS vẽ xong GV hỏi: 1 cái thang muốn vững chãi thì cần có những điều kiện gì? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS vận dụng những hiểu biết về thực tế trả lời câu hỏi
Sản phẩm:
-  HS vẽ được 1 cái thang
- HS nêu được các điều kiện giúp cái thang vững chắc thì cần có sự liên kết của các bậc thang với chân thang
B3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: GV sử dụng hình vẽ cái thang của HS để vẽ thành sơ đồ của ADN. GV giới thiệu đoạn mạch ADN hoàn chỉnh gồm 2 mạch song song được liên kết với nhau nhờ các cặp nucleotit. Vậy ADN là gì? Cấu tạo và cấu trúc của nó như thế nào? Để tìm hiểu chúng ta cùng nghiên cứu chương III , Bài 15. AND.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu cấu tạo hóa học của phân tử ADN
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung chính

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS làm việc với SGK
- Chia lớp thành 4 nhóm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ:
Nhóm 1,2: Tìm hiểu nghiên cứu thông tin SGK
? Nêu cấu tạo hoá học của ADN?
?Vì sao nói ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân?
Nhóm 3,4: Quan sát và phân tích H15 kết hợp thông tin SGK
?Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù?
? Tính đa dạng và dặc thù có ý nghĩa gì đối với sinh vật?
? Em có nhận xét gì về hàm lượng ADN?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS nghiên cứu thông tin SGK và các tài liệu, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi
B3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện nhóm 1 và 3 báo cáo kết quả thảo luận
- Các thành viên trong nhóm 2 lắng nghe, nhận xét phần trình bày của nhóm 1
- Các thành viên trong nhóm 4 lắng nghe, nhận xét phần trình bày của nhóm 2
B4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu cấu trúc không gian của phân tử ADN
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS trình bày dự án học tập: HS thực hiện dự án theo nhóm mà GV đã yêu cầu thực hiện từ tuần trước:
+ GV chia nhóm theo tổ: Bằng các vật liệu tái chế HS hãy thiết kế một mô hình ADN 
+ Nghiên cứu thông tin SGK, sách tham khảo và trên các kênh hình mạng,internet….
+ Các nhóm  thuyết trình mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN của nhóm mình?
- GV có thể hỏi thêm:
Việc tìm hiểu ADN có ý nghĩa gì đối với đời sống?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 Các nhóm đã hoàn thành sản phẩm dự án từ trước
B3: Báo cáo kết quả, thảo luận: 
- Lần lượt đại diện các nhóm lên trình bày về các nội dung:
+ Ý tưởng làm dự án
+ Nguyên liệu
+ Thời gian hoàn thành dự án 
+ Kết quả đạt được
+ Mô tả cấu trúc không gian phân tử ADN
- Các nhóm còn lại nhận xét, đánh giá dự án, đưa ra câu hỏi và các nhóm có thể biện luận qua lại giúp hoàn thiện sản phẩm của các nhóm 
B4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm 
- GV dựa vào các tiêu chí đánh giá để cho điểm các nhóm
- HS tự hoàn thiện kiến thức

	I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN




- Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P.

- ADN là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtít (gồm 4 loại A, T, G, X).

- Phân tử ADN có cấu tạo đa dạng và đặc thù do thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các loại nuclêôtít.


- Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của sinh vật.





II. Cấu trúc không gian của phân tử ADN


- Phân tử ADN là chuỗi xoắn kép, gồm 2 mạch đơn xoắn đều đặn quanh một trục theo chiều từ trái sang phải.
- Mỗi vòng xoắn có đường kính 20A0 chiều cao 34A0 gồm 10 cặp nuclêôtít.







- Hệ quả của nguyên tắc bổ sung:
+ Do tính chất bổ sung của 2 mạch, nên khi biết trình tự đơn phân của một mạch thì suy ra được trình tự đơn phân của mạch còn lại.
+ Về tỉ lệ các loại đơn phân trong ADN:                                  
A = T; G = X
 A + G  = T + X.
(A+ G): (T + X) = 1.
Gọi tổng số Nu của p/tử ADN là N :
N = A+T+G+X
Chiều dài của p/tử ADN là L : L = N/2. 3,4
+ Tỉ số A+T/G+X đặc trưng cho loài.


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV chiếu bài tập cho HS tương tác trên “chat box”
1. ADN được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học:
a. Ca, P, N, O, H.                                         b. C, O , H, N, P    
c. Ba, N, P, O, H                                         d.C, Na, O, H, P
2.Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về cấu trúc của ADN:
a.Là đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn.
b.Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân,với 4 loại là A, T, G, X.
c. Được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P.
d.Có một mạch xoắn đơn.
3.Loại nucleotit nào sau đây không phải là đơn phân của ADN?
a.Uraxin          b.Adenin               c.Timin            d.Xitoxin
4.Trên phân tử ADN, mỗi chu kì xoắn có chiều dài ( đơn vị là A0) là:
a. 3,4                          b. 34                      c . 340                   d. 20      
5. Trong cấu trúc mạch kép của phân tử ADN, liên kết hidro được hình thành giữa những loại nucleotit nào sau đây?
a.A-G,T-X và ngược lại.                              b.A-A,T-T,G-G,X-X
c.A-X,T-G và ngược lại                               d.A-T,G-X và ngược lại
6.ADN có cấu trúc mạch kép và xoắn theo chu kì, mỗi vòng xoắn có đường kính(A0) là:
a. 20                               b.10                       c. 50                   d. 34
7.Một đoạn của phân tử ADN có trình tự nucleotit như sau:
                                   - A-T-G-X-X-A-T-G-
a.- T-A-X-G-G-T-A-X-                    b. - U-A-X-G-G-U-A-X-
c.- G-X-A-T-T-G-X-A-                    d. - T-A-G-A-T-X-A-G-
8. Một gen có 3000 nucleotit 
(1) Chiều dài của gen(A0) là:
a. 5100              b. 6000                    c.3030                    d. 2100
B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh trả lời các câu hỏi trên “chat box”
- GV thưởng điểm cộng cho HS trả lời đúng và nhanh nhất.
B3: Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi một số HS trả lời đáp án. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung. 
GV điều hành phần trình bày
B4: Kết luận, nhận định: GV  hỏi – đáp , nhận xét chính xác hóa đáp án đúng
4.Hoạt động 4: Vận dụng.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:  
GV chiếu Bài tập:
1.Xác định trình tự nucleotit trên mạch đơn của phân tử ADN khi biết trình tự nucleotit trên 1 mạch: Dựa vào nguyên tắc bổ sung A-T, G-X và ngược lại.
2.Tính số nucleotit, chiều dài, khối lượng, chu kì xoắn, số liên kết hidro, số liên kết hóa trị của gen.
B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ 
- GV gọi một số HS trình bày. Các HS khác lắng nghe, nhận xét. GV điều hành phần trình bày
B4: Kết luận, nhận định: GV chính xác hóa đáp án đúng
- Tổng số nucleotit của gen: N=A+T+G+X
Luôn có: A=T; G=X  -> %A + %G = 50%
-A+G = T+X=A+X=T+G=N/2
- Nếu biết: 
+ Tổng 2 loại nucleotit =N/2 hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung hoặc cùng nhóm bổ sung(A=T=G=X)
+ Tổng 2 loại nucleotit  khác N/2 hoặc  khác 50% thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ sung(A=T=G=X)
Trên mỗi mạch: A1 = T2; T1 = A2;  G1 = X2; X1 = G2.
A=T=A1 + A2= T1+ T2.
G=X= G1+ G2= X1 +X2
+Chiều dài (L) của gen là: L= N/2 x 3,4 (A0).
+Khối lượng (M) của ADN (gen) là: M=N x300(đvC)
+ Số chu kì xoắn (C) của ADN (gen): C=N/20.
+Số liên kết hidro (H): A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro; G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđro -> H= 2A+3G=2T+3X
+ Liên kết giữa các nucleotit trên mỗi mạch theo chiều dọc là liên kết hóa trị -> Lk hóa trị = N-2 (N/2-1 + N/2-1)
* Hướng dẫn học tập ở nhà.
- Học bài theo nội dung  SGK
- Làm câu hỏi 1,2,3, 4 vào vở bài tập (câu 5,6 giảm tải, chỉ tham khảo)
- Đọc mục “Em có biết”
[image: ]- Chuẩn bì bài 16. ADN và bản chất của gen.
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